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Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề tham khảo có 02 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
Câu 1. Giá trị của biểu thức  là

A. B. C. D. 

Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

  A. B. C. D. 

Câu 3. Hệ số góc của đường thẳng  là

  A.                                 B.                                 C.                       D. 

Câu 4. Hệ phương trình   có nghiệm  khi đó giá trị của  bằng 

A. B. C. D. 
Câu 5. Một người đi xe đạp đi từ A đến B. Khi đi từ B về A người đó tăng vận tốc thêm  so với

lúc đi nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp lúc đi biết
quãng đường  là 

A. B. C. D. 

Câu 6. Đồ thị hàm số  đi qua điểm nào sau đây?

A. B. C. D. 

Câu 7. Phương trình  có hai nghiệm là  Khi đó  bằng

A. B. C. D. 
Câu 8. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. B. C. D. 

Câu 9. Cho  vuông tại  đường cao ( ). Biết  khi đó số đo

góc  bằng

A. B. C. D. 

Câu 10. Cho hai đường tròn  và   Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn đó là

 A.                                          B.                                      C.                  D. 

Câu 11. Cho  dây  có độ dài bằng  Khi đó, diện tích tam giác  là

A. B. C. D. 

Câu 12. Cho đường tròn  ngoại tiếp tam giác ABC  vuông tại ,A  có 

Kẻ đường cao ( ),  đường thẳng  đi qua  cắt đường tròn  theo một dây 

cung có độ dài nhỏ nhất.  Giá trị nhỏ nhất của dây cung đó bằng

A. B. C. D. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
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Câu 1 (1,5 điểm). Cho biểu thức  và  với 

a) Tính giá trị của  khi 

b) Rút gọn biểu thức 

c) Tìm  để 

Câu 2 (2,0 điểm).

1) Trong mặt phẳng tọa độ  cho Parabol  và đường thẳng  (  là 

tham số).

a) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  và  khi 

b) Tìm tất cả giá trị của  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ  thỏa mãn

2) Cho hệ phương trình 

a) Giải hệ phương trình với 

b) Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của tham số  sao cho hệ phương trình có nghiệm duy 

nhất  sao cho  có giá trị nguyên.

Câu 3 (3,0 điểm). Cho đường kính   là một điểm tùy ý trên  đường tròn (  khác  và

 khác ). Các tiếp tuyến với đường tròn  tại  và  cắt nhau tại   cắt đường tròn  tại

điểm thứ hai là  Kẻ  vuông góc với  tại 

a) Chứng minh: Tứ giác  nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh: 

c) Đường thẳng BC  đi qua trung điểm của .DF

d) Tìm vị trí của  để diện tích tam giác  lớn nhất.

Câu 4 (0,5 điểm). Cho là các số thực dương. Chứng minh rằng

------------------------ HẾT------------------------
Họ và tên thí sinh:...................................................................SBD:..........

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA
MÔN: TOÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án D A A B B B C D D C D C

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Nội dung Điểm

Câu 1 (1,5 điểm). Cho biểu thức  và  với

a) Tính giá trị của  khi 

b) Rút gọn biểu thức 

c) Tìm  để 

1,5

a) Tính giá trị của  khi 0,5

Với  (TMĐK) ta có 0,5

b) Rút gọn biểu thức 0.5

 Với  và  ta có :

0,25

Vậy, với  và  thì 0,25

c) Tìm  để 0,5

0,25

Để 

Kết hợp với điều kiện  thì 
0,25

Câu 2 (2,0 điểm).

1) Trong mặt phẳng tọa độ  cho Parabol  và đường thẳng

 (  là tham số).

1,0
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a) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  và  khi 

b) Tìm tất cả giá trị của  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ

 thỏa mãn 

a)  Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  và  khi 0,5

Phương trình hoành độ giao điểm:

 

Với  thì phương trình 
0,25

Vậy khi  thì tọa độ giao điểm của đường thẳng  và  0,25

b) Tìm tất cả giá trị của  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ

 thỏa mãn 
0,5

Đường thẳng cắt  tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình  có hai

nghiệm phân biệt.

0,25

Với  điều  kiện   gọi   là  hai  nghiệm  của  (1).  Theo  định  lí  Vi-et,  ta  có:

Ta có:

Giải  và 

Ta có: 

Vậy  thỏa mãn yêu cầu đề bài.

0,25

2) Cho hệ phương trình 

a) Giải hệ phương trình với 

b) Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của tham số  sao cho hệ phương

trình có nghiệm duy nhất  sao cho  có giá trị nguyên.

1,0
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a) Giải hệ phương trình với  0,5

Với 0,25

Vậy với  nghiệm hệ phương trình là: 0,25

b) Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của tham số  sao cho hệ phương trình

có nghiệm duy nhất  sao cho  có giá trị nguyên
0.5

0,25

Vì  nguyên dương, 

Vậy với  thì hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn yêu cầu đề bài

0,25

Câu 3 (3,0 điểm). Cho đường kính   là một điểm tùy ý trên  đường 

tròn (  khác  và  khác ). Các tiếp tuyến với đường tròn  tại  và  cắt 

nhau tại   cắt đường tròn  tại điểm thứ hai là  Kẻ  vuông góc với

 tại 

a) Chứng minh: Tứ giác  nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh: 

c) Đường thẳng BC  đi qua trung điểm của .DF
d) Tìm vị trí của  để diện tích tam giác  lớn nhất.

3,0
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E
I

OF
A B

D

A'

C

a) Chứng minh: Tứ giác  nội tiếp đường tròn. 1,0

Xét tứ giác  có:

 (vì  là tiếp tuyến tại  của ) 

(vì  là tiếp tuyến tại của ) 

0,5

 Tứ giác  nội tiếp đường tròn (vì có tổng hai góc đối nhau bằng )
0,25

b) Chứng minh: 1,0

Xét  và  có:
chung

 (hệ quả góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung) 0,5

  (g.g)

0,5

c) Đường thẳng BC  đi qua trung điểm của .DF 0,5

Tia  cắt  tại  Gọi  là giao điểm của  và 
Ta có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 

 suy ra  vuông tại 

Ta có:  ( t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau) 

  cân tại 

Mà  ( do tam giác  vuông tại )

Mặt khác: 

Suy ra: cân tại 

 Suy ra: 

0,25
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Lại có  ( t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)  
Suy ra:  (1). 
Mặt khác ta có  (cùng vuông góc với ) 

nên theo định lí Ta-lét thì     (2).

Từ (1) và (2) suy ra 
Vậy  đi qua trung điểm của 

0,25

d) Tìm vị trí của  để diện tích tam giác  lớn nhất. 0,5

Theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:

Suy ra 0,25

Áp dụng BĐT Cauchy cho 4 số không âm ta có:

Suy ra 

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi  và  là giao điểm của đường trung trực 

với 

Vậy  là giao điểm của đường trung trực  với  thì diện tích tam giác 

lớn nhất bằng 

0,25

Câu 4 (0,5 điểm). Cho là các số thực dương. Chứng minh rằng

0,5

Ta có : 

Tương tự rồi cộng vế với vế của các BĐT ta được:

Dấu “=” xảy ra khi 

Ta chứng minh: . 

Ta có: 

0,25

 Trang 7



Do đó:   hay 

Vậy: 

Dấu “=” xảy ra khi 

0,25

Lưu ý:
- Chỉ cho điểm tối đa với những bài làm chính xác, bố cục hợp lý, trình bày rõ ràng, đủ nội 

dụng;

- Điểm toàn bài là điểm trắc nghiệm và tự luận, không làm tròn (điểm lẻ tự luận 0,25;điểm 

trắc nghiệm theo cấu trúc).

 - Khuyến khích những bài làm sáng tạo, thể hiện quan điểm của học sinh (mở), cách diễn đạt

khác mà vẫn đảm bảo nội dung theo yêu cầu./.
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